
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Ví dụ chính về chất thải dễ cháy 

     

rác 

thực 

phẩm 

Đồ chơi bằng 

nhựa 

Giày 

dép 

Tã dùng 

một lần 

Lá chết 

Twigs 

     

Futon Tappaware 

của bạn 

Xô Plush Vỏ CD 

 

Áo mưa Album Túi Vòi cao su Quả bóng golf 

Đệm Ảnh Thảm Giấy shredder Hoa nhân tạo 

Bóng tennis Bể nhựa Gối Chăn Bọc 

Chỗ ngồi giải trí Dây thừng Móc áo (bằng gỗ / nhựa) 

Ngay cả khi các nhãn hiệu tái chế được đính kèm, các sản phẩm nhựa là 

đốt rác. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "thùng nhựa và bao bì". 

■ Làm thế nào để đưa ra nệm, cành cây tỉa, gỗ, vv 

 

 

Ví dụ: Nệm Futon, cắt tỉa chi nhánh, gỗ, 

vv mà không phù hợp trong túi chỉ 

định、Vui lòng xả như hình 

 

 

 

■  Ví dụ chính 

   

đồ hộp Kẹo 

Muỗi cuộn 

Mỹ phẩm 

thuốc 

   

Bia 

Juice 

Nồi nhôm Gia vị 

 

 

 

■ Chai nhựa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Duvets, đệm, chăn, thảm, thảm, thảm, túi, vv nên được xử lý như chất thải dễ cháy. 

 

 

 

Tháo nắp   Bóc nhãn     Rửa bằng nước  

  

・Vui lòng đặt nó trong một túi trong suốt 

hoặc mờ. 

・Đừng để vật lạ vào lon và chai rỗng. 

(Chú ý) 

Hãy chắc chắn để tạo một lỗ trong bình 

xịt đã sử dụng và loại bỏ nó thành "rác 

không thể cháy". 

Chai nhựa   Miễn phí (minh bạch / mờ) 

 

 

① Miễn phí (minh bạch / mờ) 

② Rửa bằng nước  

③ Đừng để vật lạ vào chai nhựa. 

④ Lấy ra nắp và nhãn vào ngày "hộp nhựa và bao bì". 
 

Lon rỗng / chai rỗng Miễn phí (minh bạch / mờ) 

阪南市指定袋 

・Túi 10 lít 1 bộ 10 miếng (100 yên) 
・Túi 15 lít 1 bộ 10 miếng (150 yên) 
・Túi 30 lít  1 bộ 10 miếng (300 yên) 
・Túi 45 lít 1 bộ 10 miếng (450 yên) 

Túi này không thể được sử dụng để xả chất thải từ các 

cửa hàng và văn phòng. 

Quần áo cũ  Miễn phí (minh bạch / mờ) 

 

 

Chất thải dễ cháy  Trả tiền (túi được chỉ định)  

 

Vui lòng giặt quần áo cũ của bạn và sau đó buộc chúng bằng một chuỗi hoặc đặt 

chúng trong một túi trong suốt hoặc bán trong suốt. 

(Ghi chú) 

・Chỉ đặt rác dễ cháy. 

・Xin vui lòng vứt nó đi 

bởi tám giờ vào buổi 

sáng của ngày được 

chỉ định. 



 

 

 

■ Thùng nhựa và bao bì là thùng chứa và bao bì không cần thiết khi sản phẩm được tiêu thụ hoặc 

tách ra khỏi sản phẩm. 

■ Ví dụ chính về hộp nhựa và bao bì 

    

Bọt Styrene Chén đựng mì Một túi đồ ngọt Hộp đựng trứng 

    

Hộp đựng dầu gội Khay thức ăn Túi mua sắm Lưới trái cây 

 

 

 

 

■ Các mặt hàng không trở thành hộp nhựa và bao bì (chất thải dễ cháy) 

Móc treo bằng nhựa Bể nhựa Tupperware Xô 

Đồ chơi bằng nhựa Các trường hợp Lọ hoa (nhựa) Planter 

Thùng rác Có thể tưới nước cái kẹp quần áo Bàn chải đánh răng 

※Danh sách trên không phải là tất cả các mặt hàng. 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đặt gói sữa và pin khô vào hộp bộ sưu tập được lắp đặt tại trung tâm cố 

định bất cứ lúc nào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Báo, tạp chí, sách, túi giấy, giấy gói, vv cũng đủ điều kiện. 

※Hộp chất tẩy rửa là chất thải dễ cháy. 

 

 

 

 

 

đồ nội thất   Xe đạp    bàn    Bếp gas  Sofa  Giường 

 

■ Vé xử lý rác quá khổ 

Vé xử lý rác quá khổ kích thước Lượng tiền 

Vé xử lý rác quá khổ 

（500 yên mỗi tờ） 

Tổng chiều dài 3 bên 3m trở xuống 

→Vé xử lý rác quá khổ 

Dán một cái 

500 yên 

Tổng chiều dài 3 mặt vượt quá 3 m 

→Vé xử lý rác quá khổ 

Dán hai 

1.000 yên 

 

Ví dụ chính 
thiết bị âm thanh Bộ đồ ăn / cốc Lon bếp gas 

bàn là Chảo chiên Lon xịt 

Điện thoại Lon dầu Đồ chơi kim loại 

Chậu hoa (gốm sứ) Đồng hồ ô 

Đèn pin Gương Xi lanh cassette 

Máy in PC Đồ thủy tinh Ốc vít và đinh 

Ghế kính Bếp điện 

dây điện Máy móc gia dụng Bóng đèn 

 

 

rửa        mở   Buộc bằng một chuỗi 

Thùng nhựa và bao bì  Miễn phí (minh bạch / mờ) 

 

・Vui lòng đặt nó trong một túi trong suốt hoặc mờ. 

・Hãy rửa nhẹ. 

Gói sữa / pin khô  Miễn phí(Hộp sưu tập) 

 

Giấy   Miễn phí（Túi giấy・Buộc bằng một chuỗi） 

 

Chất thải quá khổ / không cháy Trả tiền（Áp dụng qua điện thoại） 

◆Chất thải quá khổ / không cháy 

TEL 072－483－9200 FAX 072ー483－8856 

◆阪南市「資源対策課」 

    TEL 072-483-5876 

 


